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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

MỤC LỤC DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN CÁC TỈNH VÙNG ĐÔNG NAM BỘ

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2015

Lưu ý:
- Vùng Đông Nam bộ bao gồm 4tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước,
Đồng Nai, Tây Ninh;
- Các trường đánh dấu (*) là các trường ngoài công lập;
- Trong tổ hợp môn xét tuyển, các môn được viết chữ hoa, in đậm là những môn thi
chính.

STT Mã
trường Tên trường Số trang

1 DBV TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA - VŨNG TÀU (*) 2
2 DBD TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG (*) 5
3 DCD TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI (*) 9
4 DMD TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG (*) 12
5 PVU TRƯỜNG ĐẠI HỌC DẦU KHÍ VIỆT NAM 14
6 DNU TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI 14

7 DKB TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT BÌNH
DƯƠNG (*) 18

8 DLH TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG (*) 20

9 LNS TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP - CƠ SỞ 2
ĐỒNG NAI 22

10 SNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÔ QUYỀN (Sĩ quan Công
binh) 25

11 LBS TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN HUỆ 26
12 EIU TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ MIỀN ĐÔNG (*) 28
13 TDM TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT 30
14 VGU TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC 33
15 AD2 TRƯỜNG CAO ĐẲNG AN NINH NHÂN DÂN II 33

16 CDS TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN
TRỊ SONADEZI 34

17 CSC TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP CAO SU 35
18 LQD TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÊ QUÝ ĐÔN (*) 36

19 CDN TRƯỜNG CAO ĐẲNG MỸ THUẬT TRANG TRÍ
ĐỒNG NAI 37

20 C52 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA-VŨNG
TÀU 37

21 C43 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÌNH PHƯỚC 39
22 C46 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TÂY NINH 40
23 CBY TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BÌNH DƯƠNG 41
24 CYD TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG NAI 41
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STT/ Ký
hiệu

trường
Tên trường/ Ngành học Mã ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA -
VŨNG TÀU(*) 3000

- Vùng tuyển: Cả nước
- Tuyển sinh theo 2 hình thức đã được
Bộ GD&ĐT phê duyệt tại Văn bản số
7623/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày
31/12/2014 gồm:
1. Xét tuyển theo học bạ THPT tất
cả các ngành (40% chỉ tiêu), tiêu chí
cụ thể như sau:
+ Tốt nghiệp THPT.
+ Tổng điểm trung bình các môn
tương ứng 5 học kỳ của tổ hợp môn
xét tuyển thuộc các lớp 10, 11 và học
kỳ 1 lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên đối
với xét tuyển ĐH; từ 16,5 điểm trở lên
đối với xét tuyển CĐ.
+ Hạnh kiểm bậc THPT xếp loại khá
trở lên, có không quá một học kỳ xếp
loại trung bình.
* Nộp hồ sơ:
+ Đợt 1: Từ 02/1/2015 đến 31/7/2015.
+ Đợt 2: Từ 01/8/2015 đến 20/8/2015.
+ Đợt 3: Từ 21/8/2015 đến 10/9/2015.
+ Đợt 4 (nếu còn chỉ tiêu): Từ
11/9/2015 đến hết thời hạn do Bộ
GD&ĐT quy định.
2. Xét tuyển theo kết quả kỳ thi
THPT Quốc gia, tất cả các ngành

DBV

80 Trương Công Định, Phường 3,
Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng
Tàu.
ĐT: (064)3511999; 3533114;
Email:
phongdaotao.dbv@moet.edu.vn;
website: bvu.edu.vn.
Các ngành đào tạo đại học: 2000

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử D510301

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Ngữ văn

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

150

Công nghệ thông tin D480201

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Ngữ văn

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

150

Công nghệ Kĩ thuật công trình
xây dựng D510102

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Ngữ văn

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

150

Công nghệ kĩ thuật cơ khí D510201

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Ngữ văn

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

150
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STT/ Ký
hiệu

trường
Tên trường/ Ngành học Mã ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Công nghệ kĩ thuật hoá học D510401

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Hoá học, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Ngữ văn
Toán, Hoá học, Sinh học

250

(60% chỉ tiêu): Theo quy định của
Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính
quy hiện hành.
* Từ ngày 02/1/2015, thí sinh chưa
có kết quả thi THPT QG được đăng
ký trước các thông tin để xét tuyển
vào trường theo cả 2 hình thức trên
tại website bvu.edu.vn, sau đó nộp
đầy đủ hồ sơ để xét tuyển.
- Đào tạo theo hệ thống tín chỉ theo
chương trình đào tạo tiên tiến và tích
hợp. Riêng ngành Quản trị kinh
doanh, chuyên ngành Quản trị doanh
nghiệp và Quản trị logistics & chuỗi
cung ứng có thêm chương trình chất
lượng cao.
- SV được trang bị tốt các kỹ năng
mềm, trải nghiệm thực tế tại doanh
nghiệp, được hỗ trợ giới thiệu thực
tập,  việc làm.
- SV của Trường được ưu tiên xét du
học và làm việc tại Nhật Bản; nhận
học bổng du học tại Nhật Bản, Hàn
Quốc; được học tập, nghiên cứu khoa
học và giao lưu cùng với SV nước

Công nghệ thực phẩm D540101

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Hoá học, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

100

Kế toán D340301

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Ngữ văn

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

300

Quản trị kinh doanh D340101

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Ngữ văn

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

300

Đông phương học D220213

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

250

Ngôn ngữ Anh D220201

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

200

Các ngành đào tạo cao đẳng: 1000
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STT/ Ký
hiệu

trường
Tên trường/ Ngành học Mã ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử C510301
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Ngữ văn

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
75

ngoài.
- Trường có trên 400 giảng viên cơ
hữu và thỉnh giảng có học hàm, học vị
cao, tận tâm, giàu kinh nghiệm tham
gia giảng dạy.
- Các cơ sở của Trường đặt tại trung
tâm thành phố Vũng Tàu rất thuận tiện
trong việc sinh hoạt, học tập; KTX
của Trường đảm bảo lưu trú cho SV ở
xa.
- SV được miễn giảm học phí theo
quy định; được xét để nhận học bổng,
khen thưởng với quỹ học bổng của
Trường và nhiều nhà tài trợ, đặc biệt
là Tổng công ty Phân bón và Hoá chất
Dầu khí.
- Miễn học phí năm thứ nhất cho SV
có tổng điểm 3 môn thi THPT QG
theo khối xét tuyển từ 24 điểm  trở lên
theo thang điểm 10.
* Học phí:
+ ĐH: 350.000đ/tín chỉ (5.250.000
đồng/học kỳ 1);
+ CĐ: 320.000đ/tín chỉ (4.800.000
đồng/học kỳ 1).
Thông tin chi tiết về 21 ngành, 43
chuyên ngành ĐH, CĐ và các nội

Công nghệ thông tin C480201
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Ngữ văn

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
75

Công nghệ Kĩ thuật công trình
xây dựng C510102

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Ngữ văn

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
75

Công nghệ kĩ thuật cơ khí C510201

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Ngữ văn

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

100

Công nghệ kĩ thuật hoá học C510401

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Hoá học, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Ngữ văn
Toán, Hoá học, Sinh học

100

Công nghệ thực phẩm C540101

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Hoá học, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

75

Kế toán C340301

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Ngữ văn

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

100
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STT/ Ký
hiệu

trường
Tên trường/ Ngành học Mã ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Quản trị kinh doanh C340101

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Ngữ văn

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
150

dung liên quan, thí sinh vui lòng xem
tại website: bvu.edu.vn hoặc gọi số
(064)3511999 để được tư vấn.

Tiếng Nhật C220209

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

100

Tiếng Hàn Quốc C220210

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

50

Tiếng Anh C220201

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

100

2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH
DƯƠNG(*) 2800 - Tuyển sinh trong cả nước.

- Trường sử dụng hai Phương thức
tuyển sinh:
+ Dành 30% chỉ tiêu để xét tuyển dựa
vào kết quả thi của Kì thi THPT Quốc
gia (những thí sinh thi ở cụm thi do
trường đại học chủ trì):
+ Dành 70% chỉ tiêu để xét kết quả
học tập 3 năm THPT với điều kiện xét
tuyển: điểm trung bình 3 môn (theo tổ
hợp xét tuyển của trường) của ba năm
(lớp 10, lớp 11, lớp 12)

DBD

Số 504 Đại lộ Bình Dương,
phường Hiệp Thành, Thành phố
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: (0650) 3822058,
3872074, 3871503.
Website: www.bdu.edu.vn
Các ngành đào tạo đại học: 1800

Công nghệ thông tin D480201
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

100



6

STT/ Ký
hiệu

trường
Tên trường/ Ngành học Mã ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử D510301 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 100 - Sinh viên từ năm nhất được Nhà

trường đưa đến các Doanh nghiệp để
kiến tập nhằm giúp sinh viên có định
hướng đúng trong quá trình học tập.
- Sinh viên Đại học Bình Dương có cơ
hội giao lưu trao đổi học thuật với các
trường Quốc tế.
- Trường cách TP.HCM 30km với hệ
thống xe buýt giá rẻ, liên tục hoạt
động; là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực
cho các khu công nghiệp của tỉnh
Bình Dương và khu tứ giác kinh tế
trọng điểm phía Nam (bao gồm
TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng
Tàu và Bình Dương).
- Trường có hệ thống 30 KTX đảm
bảo đủ chỗ ở và sinh hoạt cho hơn
12.000 SV.
- Tỉnh Bình Dương với 28 khu công
nghiệp đảm bảo việc làm cho sinh
viên sau khi ra trường.
- Trường có các trung tâm: Bảo tồn
văn hóa Việt Nam, Tư vấn việc làm
sinh viên, Tâm lí trị liệu, … đảm bảo
được các mặt sinh hoạt cho sinh viên.

Công nghệ Kĩ thuật công trình
xây dựng D510102

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Vẽ Mĩ thuật
100

Kiến trúc D580102 Toán, Vật lí, Vẽ Mĩ thuật 100

Công nghệ sinh học D420201
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

200

Quản trị kinh doanh D340101
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

210

Kế toán D340301
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

200

Tài chính - Ngân hàng D340201
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

200

Xã hội học D310301

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

80

Văn học D220330

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

80



7

STT/ Ký
hiệu

trường
Tên trường/ Ngành học Mã ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Ngôn ngữ Anh D220201 Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 100

Việt Nam học (Du lịch) D220113

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

80

Luật kinh tế

D380107

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

150

Giáo dục Thể chất D140206 Toán, Sinh học, Năng khiếu
TDTD 100

Các ngành đào tạo cao đẳng: 1000

Công nghệ thông tin C480201
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

100

Công nghệ Kĩ thuật công trình
xây dựng C510102

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Vẽ Mĩ thuật
100

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử C510301 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 100

Quản trị kinh doanh C340101
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

200

Kế toán C340301
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

200
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STT/ Ký
hiệu

trường
Tên trường/ Ngành học Mã ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Tài chính - Ngân hàng C340201
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

200

Tiếng Anh C220201 Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 100

3 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG
NGHỆ ĐỒNG NAI(*) 2400

- Phương thức TS:
Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT
Quốc gia.
Trường hợp thí sinh có một trong
những môn thi thuộc ngành xét tuyển
không dự thi trong kỳ thi Quốc gia thì
xét lấy điểm trung bình cộng học bạ
của môn học đó trong 03 năm THPT.
- Vùng tuyển sinh:Tuyển sinh trong cả
nước
- Các thông tin khác:
+ Kí túc xá với 1000 chỗ cho sinh
viên.
+ Mức học phí: 300.000đ/tín chỉ

DCD

Đường Nguyễn Khuyến, Khu phố
5, Phường Trảng Dài, Tp.Biên
Hòa, Tỉnh Đồng Nai. ĐT: (061)3
998285
Website: www.dntu.edu.vn/
Các ngành đào tạo đại học: 1800

Xét nghiệm y học D720332 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Sinh học, Hoá học

100

Công nghệ thực phẩm D540101 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Sinh học, Hoá học

200

Công nghệ kĩ thuật môi trường D510406 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Sinh học, Hoá học 150

Công nghệ kĩ thuật hóa học D510401 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Sinh học, Hoá học 150

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử D510301
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

250

Công nghệ kĩ thuật ô tô D510205
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

150
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STT/ Ký
hiệu

trường
Tên trường/ Ngành học Mã ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Công nghệ kĩ thuật xây dựng D510103
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

100

Công nghệ thông tin D480201
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

150

Kế toán D340301
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

150

Tài chính - Ngân hàng D340201
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

150

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ
hành D340103

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn
150

Ngôn ngữ Anh D220201 Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn 100
Các ngành đào tạo cao đẳng: 500
Điều dưỡng C720501 Toán, Sinh học, Hoá học 30

Xét nghiệm y học C720332 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Sinh học, Hoá học 25

Công nghệ thực phẩm C540102 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Sinh học, Hoá học 30

Công nghệ kĩ thuật môi trường C510406 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Sinh học, Hoá học 30

Công nghệ kĩ thuật hóa học C510401 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Sinh học, Hoá học 30
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STT/ Ký
hiệu

trường
Tên trường/ Ngành học Mã ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử C510301
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

30

Công nghệ kĩ thuật nhiệt C510206
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

25

Công nghệ kĩ thuật ô tô C510205
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

30

Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử C510203
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

30

Công nghệ kĩ thuật xây dựng C510103
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

30

Tin học ứng dụng C480202
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

30

Công nghệ thông tin C480201
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

30

Quản trị văn phòng C340406

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Địa lí, Lịch sử, Ngữ văn

Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

30
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STT/ Ký
hiệu

trường
Tên trường/ Ngành học Mã ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Kế toán C340301
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

30

Quản trị kinh doanh C340101
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

30

Việt Nam học C220113
Địa lí, Lịch sử, Ngữ văn

Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn 30

Tiếng Anh C220201 Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn 30

4 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG
NGHỆ MIỀN ĐÔNG(*)

- Vùng tuyển sinh:Tuyển sinh trong
cả nước
- Phương thức TS: Trình độ đại học
và cao đẳng.Theo 02 phương thức sau:
Phương thức 1: Sử dụng kết quả kỳ
thi THPT Quốc gia tại các cụm thi do
các Trường Đại học chủ trì. Thời gian
nhận hồ sơ xét tuyển theo quy định
của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Phương thức 2: Sử dụng kết quả học
tập bậc THPT, có 2 hình thức:
+ Hình thức 1: Xét dựa vào kết quả
học tập cả năm học lớp 12 của các
nhóm môn xét tuyển và kết quảtốt
nghiệp THPT.
+ Hình thức 2: Xét dựa vào kết quả
học tập cả năm lớp 10, cả năm lớp 11,

DMD
Xã Xuân Thạnh, Huyện Thống
Nhất, Tỉnh Đồng Nai. ĐT: (061)
3772.668
Website: www.mut.edu.vn
Các ngành đào tạo đại học: 1350

Dược học D720401

TOÁN, HOÁ HỌC, Vật lí
TOÁN, HOÁ HỌC, Sinh học
TOÁN, HOÁ HỌC, Ngữ văn
TOÁN, HOÁ HỌC, Công nghệ

450

Quản lí công nghiệp D510601

TOÁN, Vật lí, Hoá học
TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh
TOÁN, Hoá học, Sinh học

TOÁN, Ngữ văn, Tiếng Anh

100
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STT/ Ký
hiệu

trường
Tên trường/ Ngành học Mã ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Ngôn ngữ Anh D220201

Toán, Ngữ văn,TIẾNG ANH
Ngữ văn, TIẾNG ANH, Lịch sử
Ngữ văn, TIẾNG ANH, Địa lí
Toán,TIẾNG ANH,Công nghệ

150

học kỳ I lớp 12 của các nhóm môn xét
tuyển và kết quả tốt nghiệp THPT.
+ Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển:
Từ tháng 08 đến hết tháng 10.
- Học phí dự kiến:
+ Đại học:
Dược học: khoảng 945.000 đồng/ tín
chỉ.
Các ngành còn lại: khoảng 315.000
đồng/ tín chỉ.
+ Cao đẳng:
Dược: khoảng 630.000 đồng/ tín chỉ.
Các ngành còn lại: khoảng 265.000
đồng/ tín chỉ.
+ Giáo dục thể chất, giáo dục quốc
phòng: khoảng 150.000 đồng/ tín chỉ.

Kĩ thuật công trình xây dựng D580201

TOÁN, VẬT LÍ, Hoá học
TOÁN, VẬT LÍ, Sinh học

TOÁN, VẬT LÍ, Tiếng Anh
TOÁN, VẬT LÍ, Ngữ văn

150

Các ngành đào tạo cao đẳng: 250

Dược C900107

TOÁN, HOÁ HỌC, Vật lí
TOÁN, HOÁ HỌC,Sinh học
TOÁN, HOÁ HỌC,Ngữ văn

TOÁN, HOÁ HỌC,Công nghệ

100

Quản lí công nghiệp C510601

TOÁN, Vật lí, Hoá học
TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh
TOÁN, Hoá học, Sinh học

TOÁN, Ngữ văn, Tiếng Anh

50

Tiếng Anh C220201

Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH
Ngữ văn,TIẾNG ANH,Lịch sử
Ngữ văn,TIẾNG ANH, Địa lí

Toán,TIẾNG ANH, Công nghệ

50

Công nghệ Kĩ thuật công trình
xây dựng C510102

TOÁN, VẬT LÍ, Hoá học
TOÁN, VẬT LÍ, Sinh học

TOÁN, VẬT LÍ, Tiếng Anh
TOÁN, VẬT LÍ, Ngữ văn

50
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STT/ Ký
hiệu

trường
Tên trường/ Ngành học Mã ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

5 TRƯỜNG ĐẠI HỌC DẦU KHÍ
VIỆT NAM 80 - Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong

cả nước.
- Phương thức tuyển sinh: Trường
tuyển sinh dựa vào kết quả kì thi
THPT Quốc gia và theo Quy chế
tuyển sinh đại học, cao đẳng năm
2015.
- Điểm xét tuyển chung cho toàn
Trường.
- Học phí theo quy định dành cho
các trường công lập, SV được nhận
nhiều học bổng từ các đơn vị của
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
- Sinh viên được bố trí chỗ ở tại
KTX.

PVU

Tầng 7, toà nhà PVMTC, số 762
Cách mạng tháng 8, Phường
Long Toàn, Tp. Bà Rịa, Tỉnh Bà
Rịa - Vũng Tàu. ĐT:
064.3738879 (máy lẻ
126,128,129)
Fax: 064.3733579; Website:
www.pvu.edu.vn
Các ngành đào tạo đại học: 80

Kĩ thuật địa chất D520501
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Tiếng Anh

Kĩ thuật dầu khí D520604
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Tiếng Anh

Kỹ thuật hóa học D520301
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Tiếng Anh

6 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG
NAI 2660 - Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong

cả nước. Riêng các ngành SP, tuyển
sinh thí sinh có hộ khẩu tại Đồng Nai
trước ngày tổ chức kỳ thi THPT Quốc
gia.
- Phương thức TS: Trường tuyển sinh
dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc

DNU

Số 4 Lê Quý Đôn, Phường Tân
Hiệp, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng
Nai. ĐT: (06)1382.4662,
(06)1382.3110
www.dnpu.edu.vn
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STT/ Ký
hiệu

trường
Tên trường/ Ngành học Mã ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Các ngành đào tạo đại học 1100 gia.
- Các thông tin khác:
+ Điểm trúng tuyển được tính theo
ngành học và khu vực.
+ Môn năng khiếu của ngành GD
Mầm non: Hát, Kể chuyện, Đọc diễn
cảm.
+ Môn năng khiếu của ngành GD Thể
chất: Chạy cự ly ngắn, Bật xa tại chỗ,
Gập thân trên thang dóng.
Thí sinh dự thi vào ngành Giáo dục
Thể chất phải có sức khỏe tốt, không
bị dị hình, dị tật, nam cao từ 1,65m,
nặng từ 50kg trở lên; nữ cao từ 1,55m,
nặng từ 45 kg trở lên.
+ Môn năng khiếu của ngành Sư phạm
âm nhạc: Thẩm âm -Tiết tấu, Thanh
nhạc.
+ Ngày thi năng khiếu: 09/8/2015.

Sư phạm Toán học D140209 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 70

Sư phạm Vật lí D140211 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 60

Sư phạm Hoá học D140212
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Hoá học, Sinh học
Toán, Hoá học, Tiếng Anh

50

Sư phạm Sinh học D140213 Toán, Sinh học, Hoá học
Toán, Vật lí, Sinh học 50

Sư phạm Tiếng Anh D140231
Toán, Ngữ văn, TIẾNG

ANH
Toán, Vật lí, TIẾNG ANH

160

Sư phạm Văn học D140217
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

60

Sư phạm Lịch sử D140218 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh 50

Giáo dục Tiểu học D140202

Toán, Vật lí, Hoá học
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

120

Giáo dục Mầm non D140201

Toán, Ngữ văn, NĂNG
KHIẾU

Ngữ văn, Lịch sử, NĂNG
KHIẾU

120
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STT/ Ký
hiệu

trường
Tên trường/ Ngành học Mã ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Ngôn ngữ Anh D220201 Toán, Ngữ văn,TIẾNG ANH
Toán, Vật lí, TIẾNG ANH 160

Kế toán D340301
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Hoá học

100

Quản trị kinh doanh D340101
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Hoá học

100

Các ngành đào tạo cao đẳng 1560

Sư phạm Toán học C140209 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 80

Sư phạm Hóa học C140212
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Hoá học, Sinh học
Toán, Hoá học, Tiếng Anh

50

Sư phạm Tin học C140210
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
40

Sư phạm Ngữ văn C140217
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

40

Sư phạm Địa lí C140219 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

40

Giáo dục Công dân C140204
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

40
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STT/ Ký
hiệu

trường
Tên trường/ Ngành học Mã ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Sư phạm Tiếng Anh C140231 Toán, Ngữ văn,TIẾNG ANH
Toán, Vật lí, TIẾNG ANH

120

Giáo dục Tiểu học C140202

Toán, Vật lí, Hoá học
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

180

Giáo dục Mầm non C140201

Toán, Ngữ văn, NĂNG
KHIẾU

Ngữ văn, Lịch sử, NĂNG
KHIẾU

180

Sư phạm Âm nhạc C140221

Toán, Ngữ văn, NĂNG
KHIẾU

Ngữ văn, Tiếng Anh, NĂNG
KHIẾU

40

Giáo dục Thể chất C140206
Toán, Sinh học, NĂNG

KHIẾU
Toán, Vật lí, NĂNG KHIẾU

40

Tiếng Anh C220201
Toán, Ngữ văn, TIẾNG

ANH
Toán, Vật lí, TIẾNG ANH

160

Quản trị kinh doanh C340101
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Hoá học

100

Kế toán C340301
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Hoá học

100
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STT/ Ký
hiệu

trường
Tên trường/ Ngành học Mã ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Tài chính - Ngân hàng C340201
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Hoá học

50

Quản lí đất đai C850103
Toán, Sinh học, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Hoá học

50

Việt Nam học (Văn hoá du lịch) C220113
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Ngữ văn

50

Công nghệ thông tin C480201
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
50

Công nghệ kĩ thuật môi trường C510406
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Hoá học, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

50

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử C510301 Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Hoá học 50

Thư kí văn phòng C340407
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Ngữ văn

50

7 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
KỸ THUẬT BÌNH DƯƠNG(*) 1500 - Vùng tuyển sinh:cả nước

- Phương thức tuyển sinh Đại học,
Cao đẳng:
Năm 2015, Trường thực hiện tuyển
sinh theo 2 phương thức:
1. Phương thức xét tuyển dựa vào kết
quả kỳ thi THPT Quốc gia (30% chỉ
tiêu): Thí sinh đạt từ ngưỡng điểm xét

DKB

Số 530 đại lộ Bình Dương, phường
Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh
Bình Dương
Số 333 đường Thuận Giao 16,
phường Thuận Giao, TX. Thuận An,
tỉnh Bình Dương
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STT/ Ký
hiệu

trường
Tên trường/ Ngành học Mã ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

ĐT: (0650) 3822847-3870795 -
094.668.7698
Website: www.ktkt.edu.vn

tuyển trở lên, do Bộ GD&ĐT công bố
đối với các môn trong tổ hợp xét
tuyển theo từng ngành.
2. Phương thức xét tuyển dựa trên cơ
sở kết quả học tập ở bậc THPT (70%
chỉ tiêu):
Điểm cơ sở xét tuyển (ký hiệu là D)
được xác định căn cứ 2 yếu tố sau:
+ Điểm trung bình cộng cả năm học
lớp 10 và 11 của tất cả các môn học
(ký hiệu D1);
+ Điểm trung bình cộng cả năm học
lớp 12 của các môn trong tổ hợp xét
tuyển theo từng ngành (ký hiệu D2)
Như vậy, điểm cơ sở  xét tuyển (D)
đối với thí sinh thuộc KV3 là:
D=D1+D2
* Ngưỡng điểm cơ sở xét tuyển:
+ Đại học: D >= 12,0
+ Cao đẳng: D >= 11,0
- Các thông tin khác:
+ Học phí:
Đại học: 1.000.000 đ đến 1.100.000
đ/tháng
Cao đẳng: 800.000 đ đến 900.000
đ/tháng; ngành Dược:
1.800.000đ/tháng

Các ngành đào tạo đại học: 900

Công nghệ thông tin D480201 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 120

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử D510301 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 120

Kĩ thuật xây dựng công trình giao
thông D580205 Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh 120

Kế toán D340301
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

180

Tài chính - Ngân hàng D340201
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

180

Quản trị kinh doanh D340101
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

180

Các ngành đào tạo cao đẳng: 600

Tin học ứng dụng C480202 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 50

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử C510301 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 50

Công nghệ kĩ thuật hóa học C510401
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

50
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STT/ Ký
hiệu

trường
Tên trường/ Ngành học Mã ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Kế toán C340301
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

75
+ KTX: 1.000 chỗ; có trung tâm luyện
tập TDTT và nhà thi đấu đa năng đạt
chuẩn;
+ Bình Dương là tỉnh công nghiệp
trọng điểm phía nam với hơn 28 khu
công nghiệp và cụm công nghiệp, gần
1.200 doanh nghiệp đang tạo ra cơ hội
việc làm cho sinh viên học tại Đại học
Kinh tế - Kĩ thuật Bình Dương;
+ Thành tích đạt được của nhà trường:
bằng khen của Thủ tướng chính phủ;
huân chương lao động hạng III, đơn vị
dẫn đầu khối các trường đại học, cao
đẳng tại Bình Dương trong nhiều năm,
nhiều giải thưởng nhất tỉnh Bình
Dương và giải thưởng Trung ương
Đoàn tại các hội thi chuyên môn và kỹ
năng.

Tài chính - Ngân hàng C340201
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

75

Thư ký văn phòng C340407

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

50

Dịch vụ pháp lý C380201

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

50

Tiếng Anh C220201 Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 50

Dược C900107 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Hoá học, Sinh học 150

8 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC
HỒNG(*) 2280

Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả
nước.
Phương thức tuyển sinh:
- Trường tuyển sinh theo 2 phương
thức:
1. Xét tuyển riêng theo học bạ
THPT (dành 50% của tổng chỉ
tiêu).
1.1. Tiêu chí xét tuyển:

DLH

Số 10 Huỳnh Văn Nghệ, phường
Bửu Long, TP. Biên Hòa, tỉnh
Đồng Nai.
ĐT: (061) 3.952.188.
Website: www.lhu.edu.vn
Các ngành đào tạo đại học: 2280
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STT/ Ký
hiệu

trường
Tên trường/ Ngành học Mã ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Dược học D720401

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Hoá học, Sinh học
Toán, Ngữ văn, Hoá học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

+ Đã tốt nghiệp THPT.
+ Điểm trung bình chung 3 môn theo
tổ hợp môn xét tuyển ở lớp 12 phải đạt
từ 6.0 điểm trở lên đối với hệ đại học
và phải đạt từ 5.5 trở lên đối với hệ
cao đẳng.
1.2. Đối tượng tuyển sinh:
+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT.
+ Đáp ứng các yêu cầu theo quy định
của Quy chế tuyển sinh.
2. Xét tuyển kết quả từ kỳ thi THPT
Quốc gia dành 50% của tổng chỉ
tiêu)
2.1. Tiêu chí xét tuyển:
+ Đã tốt nghiệp THPT.
+ Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu
vào của tổ hợp môn xét tuyển do Bộ
GD&ĐT quy định.
2.2. Đối tượng tuyển sinh: chỉ xét
tuyển thí sinh đã tham gia kỳ thi
THPT Quốc gia ở cụm thi do đại học
chủ trì.
2.3. Điểm trúng tuyển được xác định
theo khối và theo ngành.
- Số chỗ trong kí túc xá: 2000
- Học phí:
+ Ngành dược: 3 đến 3,5 triệu/tháng.

Công nghệ thông tin D480201

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Tiếng Anh, Hoá học

Công nghệ kĩ thuật điện tử,
truyền thông D510302 Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Vật lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử D510301
Công nghệ kĩ thuật điều khiển và
tự động hóa D510303

Công nghệ kĩ thuật cơ khí D510201

Công nghệ Kĩ thuật công trình
xây dựng D510102

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, vẽ
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Công nghệ kĩ thuật hóa học D510401 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Hoá học, Sinh học
Toán, Ngữ văn, Hoá học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Công nghệ thực phẩm D540101
Công nghệ sinh học D420201
Khoa học môi trường D440301
Quản trị kinh doanh D340101 Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Vật lí

Tài chính - Ngân hàng D340201
Kế toán D340301
Kinh tế D310101
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STT/ Ký
hiệu

trường
Tên trường/ Ngành học Mã ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Luật kinh tế D380107

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

+ Còn lại: 1,5 đến 1,6 triệu/tháng.
- Mọi thông tin chi tiết, xem thêm tại
website: lhu.edu.vn.  Tuyển sinh hoặc
điện thoại tư vấn: 0937.59.33.86,
0943.058.699Đông phương học D220213 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Lịch sử
Toán, Ngữ văn, Địa lí

Việt Nam học D220113

Ngôn ngữ Trung Quốc D220204

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Lịch sử, Tiếng Anh
Toán, Địa lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

Ngôn ngữ Anh D220201

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Tiếng Anh, Lịch sử
Toán, Tiếng Anh, Địa lí
Toán, Tiếng Anh, Vật lí

9
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM
NGHIỆP - CƠ SỞ 2 ĐỒNG
NAI

- Phương thức tuyển sinh: Trường
dựa vào kết quả kì thi THPT Quốc
gia.
- Thí sinh đăng kí xét tuyển theo tổ
hợp môn xét tuyển
- Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong
cả nước.
- Các thông tin khác:
+ Điểm trúng tuyển theo khối thi và

LNS
Thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng
Bom, tỉnh Đồng Nai
ĐT: (0613)922254;
(0613)922829
Website: www.vfu2.edu.vn
Các ngành đào tạo đại học: 550
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STT/ Ký
hiệu

trường
Tên trường/ Ngành học Mã ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Kế toán D340301
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

50
nhóm ngành học.
+ (*) Ngành Quản lí tài nguyên thiên
nhiên: đào tạo bằng tiếng Anh với sự
tham gia của Đại học tổng hợp
Colorado - Hoa Kì, hỗ trợ SV học
tiếng Anh trong 6 - 12 tháng đầu, học
phí 1.500.000 đồng/tháng, học bổng
1.000.000đồng/ tháng cho sinh viên
khá, giỏi.
+ Tuyển sinh Dự bị ĐH: 130 chỉ tiêu.
Xét tuyển thí sinh dự thi các khối
Toán, Vật lí, Hoá; Toán, Vật lí, Anh,
B, D1 thuộc đối tượng 01, khu vực 1
sẽ được xét tuyển vào hệ dự bị, sau 8
tháng học dự bị đại học (không phải
đóng học phí và được cấp học bổng)
sẽ được xét vào học đại học hệ chính
quy.
+ Xét tuyển vào đại học: áp dụng cho
thí sinh thuộc 62 huyện nghèo, chỉ
tiêu: 100.
+ Số chỗ ở trong kí túc xá cho khóa
TS 2015: 1500.
+ Tuyển sinh các bậc, các hệ, các loại
hình đào tạo khác: xem trên Website:
www.vfu.edu.vn . www.vfu.vn, tại
mục TUYỂN SINH 2015.

Quản trị kinh doanh D340101
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

50

Quản lí đất đai D850103
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
50

Công nghệ chế biến lâm sản
(Công nghệ gỗ) D540301

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
50

Khoa học môi trường D440301
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
50

Lâm sinh D620205
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
50

Quản lí tài nguyên rừng (Kiểm
lâm) D620211

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
50

Thiết kế nội thất D210405
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

50
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STT/ Ký
hiệu

trường
Tên trường/ Ngành học Mã ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Kiến trúc cảnh quan D580110
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

50
- Chính sách đối với người học:
+ Học phí (ở thời điểm hiện tại):
150.000 đồng/1tín chỉ (cả khóa học
tổng số từ 125 - 142 tín chỉ).
+ Học bổng (ở thời điểm hiện tại): xét
cho 50 - 60% số sinh viên có kết quả
học tập tốt nhất.
+ Du học nước ngoài: sinh viên được
xét đi du học ở nước ngoài theo
nguyện vọng cá nhân, dựa trên các
chương trình liên kết đào tạo với nước
ngoài của trường Đại học Lâm nghiệp.

Công nghệ sinh học D420201

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

50

Kĩ thuật công trình xây dựng D580201
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

50

Các ngành đào tạo Cao đẳng: 210

Kế toán C340301
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

20

Quản trị kinh doanh C340101
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

20

Quản lí đất đai C850103

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

30

Công nghệ chế biến lâm sản
(Công nghệ gỗ) C540301

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

20

Khoa học môi trường C440301 Toán, Vật lí, Hoá học 30
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STT/ Ký
hiệu

trường
Tên trường/ Ngành học Mã ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Lâm sinh C620205

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

20

Quản lí tài nguyên rừng (Kiểm
lâm) C620211

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

30

Thiết kế nội thất C210405
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

20

Kiến trúc cảnh quan C580110
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

20

10
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÔ
QUYỀN (TRƯỜNG SĨ QUAN
CÔNG BINH)

955
Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển
trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT
quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ
thi THPT quốc gia năm 2015 theo quy
định của Bộ GD & ĐT.
- Khi có nhiều thí sinh cùng bằng
điểm thực hiện xét tuyển theo các tiêu
chí phụ, như phần quy định xét tuyển
tiêu chí phụ của Học viện Kĩ thuật
quân sự.

- Số 229B, Bạch Đằng, Phường
Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một,
Bình Dương
- ĐT: 0650 3859 632
- Website:www.tsqcb.edu.vn

SNH Các ngành đào tạo đại học
quân sự 205
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STT/ Ký
hiệu

trường
Tên trường/ Ngành học Mã ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Chỉ huy tham mưu Công binh D860217 Toán, Vật lí, Hoá học 205 * Đại học quân sự:
- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ
đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có
đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc
phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ
tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị;
quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS
cấp trung đoàn và tương đương);
- Vùng tuyển sinh: Tuyển thí sinh
Nam trong cả nước.
- Điểm trúng tuyển: Xét theo khu vực
phía Nam và phía Bắc.
- Tuyển 05 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước
ngoài.
* Đại học, cao đẳng dân sự:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển nam, nữ
thanh niên trong cả nước.
- Điểm trúng tuyển: Theo ngành.

ZCH Các ngành đào tạo đại học dân
sự 500

Kĩ thuật xây dựng công trình giao
thông D580205 Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh 150

Kĩ thuật xây dựng D580208 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 150

Kĩ thuật cơ khí D520103 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 200

ZCH Các ngành đào tạo cao đẳng
dân sự 200

Công nghệ kĩ thuật giao thông C510104 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 100

Công nghệ kĩ thuật cơ khí C510201 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 100

Đào tạo theo địa chỉ cho Bộ
Công an 50

Đào tạo cao đẳng chính quy: Chỉ
huy tham mưu Công binh C860217 Toán, Vật lí, Hoá học 50

- Học phí theo qui định chung của Nhà nước.
- Có ký túc xá cho sinh viên hệ dân sự.
* Đào tạo theo địa chỉ cho Bộ Công an: Nguồn tuyển do Bộ Công an quy định.

11
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN
HUỆ (TRƯỜNG SĨ QUAN
LỤC QUÂN 2)

1455
- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên
cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia.
Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT
quốc gia năm 2015 theo quy định của
Bộ GD & ĐT.LBH - Ấp Long Đức 1, Xã Tam Phước,

TP Biên Hòa, Đồng Nai. - ĐT:
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061 352 9100
- Website:
http:www.dhnh.lucquan2.com

- Trường hợp xét tuyển đến một mức
điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng
số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số
lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét
tuyển theo các tiêu chí phụ, như sau:
1) Tiêu chí 1: Các ngành tuyển sinh tổ
hợp môn thi: Toán, Vật lí, Hóa học và
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí thí sinh có điểm
thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển;
các ngành tuyển sinh tổ hợp môn thi:
Văn, Sử, Địa thí sinh có điểm thi môn
Văn cao hơn sẽ trúng tuyển.
2) Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn
chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng
bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau,
thì xét đến các tiêu chí phụ tiếp theo như
phần quy định xét tuyển tiêu chí phụ của
Học viện Kĩ thuật quân sự.
* Đại học quân sự:
- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại
học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ
tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng
(thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại
Ban TSQS cấp quận, huyện, thị; quân
nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp
trung đoàn và tương đương);
- Điểm trúng tuyển: Xét theo các quân
khu phía Nam;

Các ngành đào tạo đại học
quân sự 565

Chỉ huy tham mưu Lục quân D860210 Toán, Vật lí, Hoá học 565
Các ngành đào tạo đại học dân
sự 382

Quân sự cơ sở D860230 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 282
Giáo dục Quốc phòng an Ninh D860230 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 100
Các ngành đào tạo cao đẳng
dân sự 364

Quân sự cơ sở C860230 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 364
Đào tạo liên thông từ cao đẳng
lên đại học (vừa làm vừa học)
ngành Quân sự cơ sở

D860230
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 144

Đào tạo theo địa chỉ cho Bộ
Công an 100

- Đại học chính quy: Ngành Chỉ
huy tham mưu Lục quân

D860210 Toán, Vật lí, Hoá học 50

- Đào tạo liên thông từ cao đẳng
lên đại học: Ngành Chỉ huy tham
mưu Lục quân

D860210
Toán, Vật lí, Hoá học 50

* Đại học, cao đẳng ngành Quân sự cơ sở:
- Tuyển thí sinh nam từ Đà Nẵng trở vào, phải qua sơ tuyển đủ tiêu chuẩn; thí sinh được
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cấp uỷ, chính quyền địa phương xác định là nguồn cán bộ quân sự cơ sở trong quy
hoạch của địa phương, thông qua quy trình xét tuyển, trúng tuyển được Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh quyết định cử đi đào tạo và bố trí sử dụng sau đào tạo.
* Đào tạo dân sự ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh: Thời gian học tập tại
Trường được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định tại Quyết định 607/QĐ-TTg
ngày 24/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ; được bảo đảm ăn, ở, sinh hoạt, học tập tập
trung; học viên tốt nghiệp nếu có đủ tiêu chuẩn về sức khoẻ và tình nguyện đăng ký,
được xét phong quân hàm sĩ quan dự bị theo quy định của Luật Sĩ quan QĐND Việt
Nam và quy định của Chính phủ về Sĩ quan dự bị QĐND Việt Nam; được ưu tiên tuyển
dụng làm giáo viên các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp và trung
cấp nghề, cao đẳng nghề và các cơ sở giáo dục đại học.
* Đào tạo theo địa chỉ cho Bộ Công an: Nguồn tuyển do Bộ Công an quy định.

- Vùng tuyển sinh: Tuyển thí sinh Nam
từ tỉnh Quảng Trị trở vào;
- Tuyển 05 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài.

12 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC
TẾ MIỀN ĐÔNG(*) 1500 - Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả

nước
- Phương thức tuyển sinh: xét tuyển
bằng 2 phương thức:
a) Xét tuyển 60% tổng chỉ tiêu, theo
kết quả kỳ thi THPT Quốc gia 2015
cụm ĐH chủ trì tổ chức theo tổ hợp
xét tuyển tương ứng theo ngành.
b) Xét tuyển 40% tổng chỉ tiêu, theo
kết quả học tập trong học bạ lớp 12
THPT: Các thí sinh tốt nghiệp THPT
2015 hoặc trước đó, hạnh kiểm khá,
có điểm trung bình các môn cả năm
lớp 12 từ 6 điểm ( 5,5 điểm đối với hệ
Cao Đẳng) trở lên và có tổng điểm 3

EIU

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường
Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một,
Tỉnh Bình Dương
ĐT: (0650) 2220341,
(0650)2220342
Website: www.eiu.edu.vn
Các ngành đào tạo đại học: 1000
Kĩ thuật điện, điện tử D520201

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
Toán, Vật lí, Hoá học;

Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
Toán, Hoá học, Sinh học

80
Kĩ thuật điều khiển và tự động
hóa D520216 80

Kĩ thuật cơ - điện tử D520114 80
Truyền thông và mạng máy tính D480102 80
Kĩ thuật phần mềm D480103 80
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trường
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Chỉ tiêu
Trường
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Quản trị kinh doanh D340101 400 môn thuộc 1 trong 4 tổ hợp tương ứng
từ 18 điểm (16,5 điểm đối với hệ Cao
Đẳng) trở lên, có thể nộp đơn xin xét
tuyển vào bất kỳ ngành đào tạo nào
của EIU
Kỳ I: Khai giảng cuối tháng 9 hằng
năm
* Đợt 1, Kỳ I: Hằng năm nhận hồ sơ
xét tuyển từ ngày 01/6 đến hết ngày
17/8, công bố kết quả trúng tuyển
ngày 20/8. Thí sinh phải nộp Giấy
chứng nhận kết quả kỳ thi THPT
Quốc gia Hoặc bằng Tú tài kèm Học
bạ THPT trước ngày 17/8.
* Đợt 2, Kỳ I (Nếu còn chỉ tiêu):
Hằng năm nhận hồ sơ xét tuyển bổ
sung đợt 2 kỳ I từ 18/8 đến hết ngày
06/9, công bố kết quả trúng tuyển
ngày 09/9.
Các mốc thời gian nhận hồ sơ và công
bố kết quả trúng tuyển nói trên, có thể
điều chỉnh theo thực tế thời điểm Bộ
GDĐT công bố kết quả kỳ thi THPT
Quốc gia.
Ký túc xá: 1000 chỗ cho tất cả sinh
viên có nhu cầu. Chi phí hàng tháng/1
sinh viên là 150.000 đồng/tháng.

Điều dưỡng D720501 200
Các ngành đào tạo cao đẳng: 500
Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử C510301

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
Toán, Vật lí, Hoá học;

Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
Toán, Hoá học, Sinh học

60
Công nghệ kĩ thuật điều khiển và
tự động hóa C510303 60

Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử C510203 60
Truyền thông và mạng máy tính C480102 60
Quản trị kinh doanh C340101 160
Điều dưỡng C720501 100
Kỳ II: Khai giảng tháng 3 hằng năm (Nếu còn chỉ tiêu)
Nhận hồ sơ xét tuyển từ 02/01 đến hết ngày 15/02 và công bố kết quả trúng tuyển ngày 20/02
hằng năm.
- Các thông tin khác:Ngành QTKD dạy bằng tiếng Anh. Thí sinh cần có trình độ Anh  văn đầu
vào tương đương IELTS 5.0 để bắt đầu học chương trình chính  thức QTKD. SV chưa đạt trình
độ trên sẽ được học bổ sung tiếng  Anh trong năm thứ 1 tại TTNN của Trường, do 100%  giáo
viên nước ngoài giảng dạy để đạt IELTS 5.0.
Đối với các ngành còn lại sinh viên được học bằng tiếng Việt và học tăng cường tiếng
Anh ngay từ năm thứ nhất.
Chuẩn đầu ra về ngoại ngữ của SV tốt nghiệp ĐHQT Miền Đông là tương đương IELTS
6.0.
Học phí:
+ Chương trình ngành QTKD: ĐH: 2.728.000đ/tháng (30.000.000đ/niên khóa/11tháng);
CĐ: 2.137.000đ/tháng (23.500.000đ/niên khóa/11tháng)
+ Chương trình các ngành Kĩ thuật: ĐH: 1.819.000đ/tháng (20.000.000đ/niên
khóa/11tháng); CĐ: 1.228.000đ/tháng (13.500.000đ/niên khóa/11tháng)
+ Chương trình Điều dưỡng ĐH: 1.364.000đ/tháng (15.000.000đ/niên khóa/11tháng);
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CĐ: 864.000đ/tháng (9.500.000đ/niên khóa/11tháng)
+ Học phí không đổi trong toàn khóa học.
+ Học phí trên chưa bao gồm học phí tiếng Anh.

13 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ
DẦU MỘT 3300 - Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong

cả nước.
- Phương thức TS:
+ Trình độ đại học: Trường tuyển sinh
dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc
gia.
+ Trình độ cao đẳng: Trường tuyển
sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT
Quốc gia.
- Thông tin khác:
+ Điều kiện nộp HS ĐKXT:Trường
chỉ nhận hồ sơ các thí sinh có điểm
trung bình cộng 03 năm học THPT từ
5.5 điểm trở lên
+  Môn thi năng khiếu:
*Môn Vẽ mĩ thuật đối với ngành Kiến
trúc (D580102) và ngành Quy hoạch
vùng và Đô thị (D580105);
*Môn Hát, múa - Đọc, kể chuyện diễn
cảm đối với ngành Giáo dục Mầm non
( D140201, C140201)
-Các môn thi năng khiếu do Trường
ĐH Thủ Dầu Một tổ chức thi. (thời
gian thi theo thông báo của Trường).

TDM

Số 6, đường Trần Văn Ơn,
phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu
Một, tỉnh Bình Dương.
ĐT:  (0650) 3835677 – (0650)
3844340.
Website:
http://www.tdmu.edu.vn.
E-mail: tuyensinh@tdmu.edu.vn.
Các ngành đào tạo đại học: 2800

Luật D380101
Toán, Vật lí, Hoá học

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

250

Kế toán D340301
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

150

Quản trị kinh doanh D340101
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

150

Tài chính - Ngân hàng D340201
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

150

Kĩ thuật xây dựng D580208 Toán, Vật lí, Hoá học 100
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Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Kiến trúc D580102 Toán, Vật lí, Vẽ mĩ thuật
Toán, Ngữ văn, Vẽ mĩ thuật 100

Quy hoạch vùng và đô thị D580105 Toán, Vật lí, Vẽ mĩ thuật
Toán, Ngữ văn, Vẽ mĩ thuật

100

Khoa học môi trường D440301
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Hoá học

150

Quản lí tài nguyên và môi trường D850101
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Hoá học

150

Kĩ thuật điện, điện tử D520201 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

150

Quản lí công nghiệp D510601
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

150

Kĩ thuật phần mềm D480103 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

100

Hệ thống thông tin D480104 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

100

Hóa học D440112 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Sinh học, Hoá học

150

Ngôn ngữ Anh D220201 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 150

Ngôn ngữ Trung Quốc D220204 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung

100
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Quốc

Công tác xã hội D760101 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

100

Giáo dục học D140101

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

100

Giáo dục Mầm non D140201 Toán, Ngữ văn, Năng khiếu 100

Giáo dục Tiểu học D140202

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

100

Sư phạm Ngữ văn D140217 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

100

Sư phạm Lịch sử D140218 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

100

Các ngành đào tạo cao đẳng: 500

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử C510301
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh 100

Giáo dục Mầm non C140201 Toán, Ngữ văn, Năng khiếu 80

Sư phạm Toán học C140209
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh 80

Sư phạm Vật lí C140211
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh 80
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Sư phạm Sinh học C140213 Toán, Sinh học, Hoá học 80
Sư phạm Địa lí C140219 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 80

14 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT
ĐỨC

370
- Tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức TS: tuyển sinh qua hai
đợt độc lập.
+ Đợt tháng 5/2015: tổ chức tuyển
sinh riêng bằng đề thi trắc nghiệm,
đăng ký online.
+ Đợt tháng 8/2015: xét tuyển dựa trên kết
quả kỳ thi THPT Quốc gia tối thiểu đạt 21
điểm cho 3 môn thi theo thang điểm 10)
và kiểm tra tiếng Anh.
- Các thông tin khác: Trường Đại học
Việt Đức là trường đại học công lập
thuộc dự án xây dựng các trường đại
học mô hình mới; các chương trình
đào tạo của VGU được giảng dạy
bằng tiếng Anh phối hợp chung với
một đại học Đức.

VGU

Đường Lê Lai, Hòa Phú, Tp. Mới
Bình Dương, Bình Dương. ĐT:
(0650) 222.0990
Website: www.vgu.edu.vn
Email: study@vgu.edu.vn
Hotline: 0988 54 52 54
Các ngành đào tạo đại học: 370
Khoa học máy tính (CS) D480201 Toán, Vật lí, Tiếng Anh 70
Kĩ thuật cơ khí (ME) D520103 Toán, Vật lí, Tiếng Anh 60
Kĩ thuật điện và công nghệ thông tin
(EEIT) D520207 Toán, Vật lí, Tiếng Anh 80

Quản trị kinh doanh (BA) D340101 Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 80

Tài chính Kế toán (FA) D340201 Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 80

15 TRƯỜNG CAO ĐẲNG AN
NINH NHÂN DÂN II 250 - Phương thức tuyển sinh: xét tuyển

thí sinh dự tuyển Trường Đại học An
ninh nhân dân, Học viện Chính trị
Công an nhân dân, Học viện An ninh
nhân dân  không trúng tuyển.
- Vùng tuyển sinh: phía Nam (từ
Quảng Trị trở vào).

AD2 Xã Tam Phước, TP Biên Hòa,
tỉnh Đồng Nai. ĐT: 061.511642
Các ngành đào tạo cao đẳng: 250

Trinh sát An ninh C860196 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
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STT/ Ký
hiệu

trường
Tên trường/ Ngành học Mã ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

16
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG
NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ
SONADEZI

1.000
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong
cả nước.
- Phương thức tuyển sinh:
+ Dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc
gia.
+ Dựa vào kết quả học tập bậc THPT.
- Điểm trúng tuyển xét theo ngành và
theo tổ hợp môn thi.
- Trường có ký túc xá cho sinh viên
với mức phí 180.000/tháng (thu 11
tháng/năm).
- Học phí: 3.500.000/học kỳ.
- Sinh viên nghèo, hiếu học; sinh viên
có học lực từ khá trở lên được xét cấp
học bổng theo khóa học và học kỳ.
- Sinh viên sau khi tốt nghiệp được
tuyển chọn vào làm việc cho Tổng
Công ty Sonadezi cũng như được giới
thiệu việc làm tới hơn 1.000 Công ty
tại 12 Khu công nghiệp mà Sonadezi
đang quản lí.
Để biết thêm chi tiết tham khảo
website: www.sonadezi.edu.vn

CDS

Số 01, Đường 6A, Khu công
nghiệp Biên Hòa 2, Phường Long
Bình Tân, TP. Biên Hòa, Tỉnh
Đồng Nai
ĐT: (061)3994.012/3994.013
Website: www.sonadezi.edu.vn
Các ngành đào tạo cao đẳng:

Công nghệ may C540204
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Tiếng Anh

80

Công nghệ da giày C540206
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Tiếng Anh

80

Quản trị kinh doanh C340101

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hoá học, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

180

Tài chính - Ngân hàng C340201

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hoá học, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

100

Kế toán C340301 Toán, Vật lí, Hoá học 180
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STT/ Ký
hiệu

trường
Tên trường/ Ngành học Mã ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Tiếng Anh C220201
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hoá học, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

120

Tiếng Trung Quốc C220204

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung

60

Công nghệ kĩ thuật xây dựng C510103
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Tiếng Anh

100

Công nghệ thông tin C480201

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hoá học, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

100

17 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG
NGHIỆP CAO SU

210 - Vùng tuyển sinh:Tuyển sinh trong cả
nước
- Phương thức TS: Xét tuyển dựa vào
kết quả học tập bậc trung học phổ
thông (học bạ) đối với thí sinh tốt
nghiệp THPT (hoặc tương đương)

+ Điểm trung bình chung của 3 môn
thuộc tổ hợp môn xét tuyển trong 5

CSC

Số 1428, Phú Riềng Đỏ, Đồng
Xoài, Bình Phước. Điện thoại:
0651.3880.689
Website: www.ric.edu.vn
Các ngành đào tạo cao đẳng: 210
Khoa học cây trồng C620110 Toán, Vật lí, Hoá học 60
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STT/ Ký
hiệu

trường
Tên trường/ Ngành học Mã ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Toán, Vật lí, Ngữ văn
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Ngữ văn

học kỳ lớp 10, 11, học kỳ 1 lớp 12  đạt
từ 5,5 trở lên.

+ Hạnh kiểm năm học lớp 12 xếp
loại khá trở lên.
- Các thông tin khác:

+ Trường công lập, học phí ưu đãi.
+ Có ký túc xá cho sinh viên ở xa.
+ Giới thiệu việc làm cho sinh viên

sau khi ra trường.

Kế toán C340301

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Ngữ văn

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

50

Công nghệ thông tin C480201

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Ngữ văn

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

25

Công nghệ kĩ thuật hoá học C510401

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Hoá học, Sinh học
Toán, Hoá học, Ngữ văn

Toán, Hoá học, Tiếng Anh
25

Công nghệ kĩ thuật môi trường C510406

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Hoá học, Sinh học
Toán, Hoá học, Ngữ văn

Toán, Hoá học, Tiếng Anh
25

Công nghệ kĩ thuật cao su C510499

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Hoá học, Sinh học
Toán, Hoá học, Ngữ văn

Toán, Hoá học, Tiếng Anh
25

18 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÊ QUÝ
ĐÔN(*)

- Tuyển sinh trong cả nước
- Nhà trường có KTX cho thí sinh ở
xa (500 chỗ).
- Mức học phí: 8.000.000đ/ học kỳLQD

Số 537, Quốc lộ 51, KP 3, P.
Long Bình Tân, Tp. Biên Hoà,
Đồng Nai
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STT/ Ký
hiệu

trường
Tên trường/ Ngành học Mã ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

ĐT: 061.3938222; 061.3937422
Email: info@lqd.edu.vn.
Website: www.lqd.edu
Các ngành đào tạo cao đẳng
trường sẽ thông báo sau khi có
quyết định giao nhiệm vụ đào tạo

19
TRƯỜNG CAO ĐẲNG MỸ
THUẬT TRANG TRÍ ĐỒNG
NAI

250
- Tuyển sinh trong cả nước.
- Nhà trường tổ chức tuyển sinh theo
Đề án tự chủ tuyển sinh:
-Phương thức TS: Sử dụng hai phương thức:
* Thi tuyển môn năng khiếu: Hình hoạ
(hệ số 2)  và Trang trí (hệ số 2) kết
hợp với xét tuyển môn văn (hệ số 1)
dựa trên kết quả học tập THPT.
*  Xét tuyển: môn năng khiếu dựa trên kết
quả thi môn năng khiếu của các trường đại
học có cùng chuyên ngành và môn văn dựa
vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia. Nếu nhà
trường chưa tuyển đủ chỉ tiêu trong đợt 1).
LỊCH THI TUYỂN SINH:
* Đợt 1: Từ ngày 18/07/2015 đến ngày
20/07/2015.
* Đợt 2: Từ ngày 15/09/2015 đến
ngày 17/09/2015. (Nếu nhà trường
chưa tuyển đủ chỉ tiêu trong Đợt 1).

CDN

Số 368 Đường 30/4, Phường
Trung Dũng, Tp. Biên Hòa, Tỉnh
Đồng Nai
ĐT: (061)3816.820
Website: www.dongnaiart.edu.vn
Các ngành đào tạo cao đẳng: 250
Thiết kế đồ họa C210403 Ngữ văn, Hình hoạ, Trang trí
Thiết kế nội thất C210405 Ngữ văn, Hình hoạ, Trang trí
Thiết kế thời trang C210404 Ngữ văn, Hình hoạ, Trang trí
Truyền thông đa phương tiện C320104 Ngữ văn, Hình hoạ, Trang trí
Nhiếp ảnh C210301 Ngữ văn, Hình hoạ, Trang trí
Điêu khắc C210105 Ngữ văn, Hình hoạ, Trang trí
Gốm C210107 Ngữ văn, Hình hoạ, Trang trí
- Ký túc xá: Đảm bảo đáp ứng 100% nhu cầu ăn ở cho sinh viên.

20 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ
PHẠM BÀ RỊA-VŨNG TÀU 400

1. Vùng tuyển sinh
Các ngành Sư phạm tuyển sinh các thí
sinh có hộ khẩu thường trú trong tỉnh Bà

C52 Số 689 CMT 8, P. Long Toàn,
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STT/ Ký
hiệu

trường
Tên trường/ Ngành học Mã ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Tp. Bà Rịa, tỉnh BR - VT. ĐT:
(064)3826644
Website: www.cdspbrvt.edu.vn

Rịa - Vũng Tàu. Các ngành còn lại tuyển
sinh thí sinh trong cả nước.
2. Phương thức tuyển sinh trình độ
cao đẳng
2.1.Xét tuyển theo điểm thi của kỳ thi
THPT quốc gia: Tuyển sinh 100% chỉ
tiêu cao đẳng đối với các ngành (C140201,
C140202, C140211, C140210, C140218,
C140204) và 80% chỉ tiêu cao đẳng đối với
các ngành  (C220201, C220209, C340301,
C340406) theo phương thức lấy điểm thi 3
môn (tùy theo ngành đào tạo) trong số các
môn thi theo đề thi THPT quốc gia năm
2015.
- Đối với ngành học C140201, thí sinh
phải tham dự kỳ thi các môn năng khiếu
(Đọc, kể diễn cảm và hát) do trường Cao
đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức
vào ngày 18/8/2015.
- Các môn thi chính (chữ in hoa, đậm)
được nhân hệ số 2 khi xét tuyển.
- Nhà trường sử dụng cả kết quả miễn
thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi THPT
quốc gia để xét tuyển.
2.2. Xét tuyển theo điểm ghi trong
học bạ THPT: Tuyển sinh 20% chỉ
tiêu cao đẳng đối với các ngành Tiếng

Các ngành đào tạo cao đẳng: 400
Giáo dục Mầm non C140201 Toán, Ngữ văn,NĂNG KHIẾU 40

Giáo dục Tiểu học C140202

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

80

Sư phạm Vật lí C140211
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Hoá học

40

Sư phạm Tin học C140210 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 40

Sư phạm Lịch sử C140218 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 30

Giáo dục công dân C140204
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 30

Tiếng Anh C220201
Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH
Toán, Vật lí, TIẾNG ANH 50

Tiếng Nhật C220209
Toán, Ngữ văn,TIẾNG ANH

Toán, Vật lí, TIẾNG ANH
Toán, Ngữ văn, TIẾNG NHẬT

30

Kế toán C340301
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

30
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STT/ Ký
hiệu

trường
Tên trường/ Ngành học Mã ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Toán, Sinh học, Hoá học Anh, Tiếng Nhật, Kế toán và Quản trị
văn phòng.
2.2.1. Đối với các ngành Tiếng Anh
và Tiếng Nhật
+ Thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ
thông (THPT).
+ Tổng điểm trung bình chung 3 môn
học (được quy định theo từng ngành
xét tuyển) trong 5 học kỳ của các lớp
10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12 đạt từ 22
điểm trở lên (trong đó điểm trung bình
chung môn Tiếng Anh hoặc Tiếng
Nhật được nhân hệ số 2 và không
được thấp hơn 5,5 điểm trước khi
nhân hệ số).

Quản trị văn phòng C340406
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
30

2.2.2. Đối với các ngành Kế toán và Quản trị văn phòng
+ Thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT).
+ Tổng điểm trung bình chung 3 môn học (được quy định theo từng ngành xét tuyển)
trong 5 học kỳ của các lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12 đạt từ 16,5 điểm trở lên.
2.2.3. Thời gian và nơi tiếp nhận hồ sơ
- Nộp hồ sơ xét tuyển từ ngày 06/4/2015 đến hết ngày 14/8/2015 (theo dấu chuyển đi
của bưu điện nếu chuyển phát nhanh), theo địa chỉ: Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Sư
phạm Bà Rịa-Vũng Tàu, số 689 đường CMT8, phường Long Toàn, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà
Rịa-Vũng Tàu. Điện thoại: (064) 3826644.
- Xét tuyển ngày 21/8/2015; Công bố kết quả ngày 25/8/2015.
- Hồ sơ xét tuyển: Xem trên Website của trường.

21 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ
PHẠM BÌNH PHƯỚC 310 - Phương thức TS: Trường dựa vào

kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia và xét
học bạ THPT.
- Vùng tuyển sinh: Có hộ khẩu thường
trú tại tỉnh Bình Phước đối với các
ngành Sư phạm, các ngành còn lại
tuyển sinh trong cả nước.
Ngành Giáo dục Mầm non thi năng
khiếu: Môn thi thứ 1: Đọc, kể diễn cảm;
Môn thi thứ 2: Hát, thẩm âm
Ngành Sư phạm Âm nhạc thi năng
khiếu: Môn thi thứ nhất: Hát; Môn thi thứ

C43

Quốc lộ 14, phường Tân Bình, thị
xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
ĐT: (0651) 3.881.236
Website:www.cdspbinhphuoc.edu
.vn
Các ngành đào tạo cao đẳng: 310

Giáo dục Mầm non C140201 Ngữ văn, Nhạc, Đọc kể diễn
cảm 100

Sư phạm Âm nhạc C140221 Ngữ văn, Hát, Thẩm âm và
tiết tấu 40
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STT/ Ký
hiệu

trường
Tên trường/ Ngành học Mã ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Giáo dục Tiểu học C140202

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Sinh học
Toán, Ngữ văn, Lịch sử
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

50

hai: Thẩm âm, tiết tấu.
- Các môn thi Năng khiếu do trường Cao
đẳng Sư phạm Bình Phước tổ chức.
- Ngày thi: 24/7/2015
Ngành: Tin học ứng dụng (Xét điểm của

kỳ thi THPT Quốc gia: 70%; Xét điểm
học bạ 5 học kỳ của THPT: 30%).
Ngành: Khoa học Thư viện (Xét điểm
của kỳ thi THPT Quốc gia: 70%; Xét
điểm học bạ 5 học kỳ của THPT: 30%).
Ngành: Tiếng Anh: (Xét điểm của kỳ
thi THPT Quốc gia: 70%; Xét điểm
học bạ 5 học kỳ của THPT: 30%).

Tin học ứng dụng C480202

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Sinh học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

40

Khoa học thư viện C320202

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

40

Tiếng Anh C220201

TIẾNG ANH, Toán, Vật lí
TIẾNG ANH, Toán, Ngữ văn
TIẾNG ANH, Lịch sử, Ngữ văn
TIẾNG ANH,Ngữ văn, Vật lí

40

22 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ
PHẠM TÂY NINH 360 -Vùng tuyển sinh:

+ Ngành sư phạm : Tuyển thí sinh có hộ
khẩu tỉnh Tây Ninh
+ Ngành ngoài sư phạm: Tuyển sinh
trong cả nước
- Ngày thi năng khiếu: (Do trường tổ
chức thi) Năng khiếu gồm các phần :
Hát, Đọc và kể diễn cảm.
- Phương thức tuyển sinh: Trường tuyển
sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia
- Số chỗ ở KTX: 200
- Ngành ngoài sư phạm phải nộp học

C46

Khu phố Ninh Trung, phường
Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh,
tỉnh Tây Ninh
ĐT: 0663.624360 – 0663.826478
Website: cdsp.tayninh.edu.vn
Các ngành đào tạo cao đẳng 360
Giáo dục Mầm non C140201 Ngữ văn, Toán, Năng khiếu 160

Giáo dục Tiểu học C140202
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

40
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STT/ Ký
hiệu

trường
Tên trường/ Ngành học Mã ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí phí:
* Thí sinh có hộ khẩu tại Tây Ninh
+ Khối ngành xã hội: 250.000
đồng/tháng
+ Khối ngành tự nhiên: 290.000
đồng/tháng
* Thí sinh có hộ khẩu ngoài tỉnh Tây Ninh
+ Khối ngành xã hội: 275.000
đồng/tháng
+ Khối ngành tự nhiên: 325.000
đồng/tháng

Tiếng Anh C220201 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 40

Công nghệ thông tin C480201 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 40

Quản trị văn phòng C340406
Ngữ văn, Toán, Lịch sử

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

40

Khoa học thư viện C320202
Ngữ văn, Toán, Lịch sử

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

40

22 TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ
BÌNH DƯƠNG

450
- Vùng tuyển sinh:Tuyển sinh trong cả
nước.
- Phương thức TS: Trường tuyển sinh
dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia
03 môn Toán, Hóa học, Sinh học
(không nhân hệ số).
- Các thông tin khác:
Có kí túc xá cho học sinh ở xa.

CBY

Số 529 Lê Hồng Phong, Phường
Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một,
Tỉnh Bình Dương.
ĐT: (0650) 3822727 - 3832867
Website:
www.cdytbinhduong.edu.vn
Các ngành đào tạo cao đẳng: 450
Điều dưỡng C720501 Toán, Hoá học, Sinh học 150
Hộ sinh C720502 Toán, Hoá học, Sinh học 100
Dược C900107 Toán, Hoá học, Sinh học 200

23 TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ
ĐỒNG NAI

- Vùng tuyển sinh:Tuyển sinh trong cả
nước
- Phương thức TS: Trường không tổCYD KP9, Phường Tân Biên, TP. Biên
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STT/ Ký
hiệu

trường
Tên trường/ Ngành học Mã ngành Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu
Trường
đăng ký

Ghi chú

Hòa, Đồng Nai. Website:
www.cyd.edu.vn

chức thi tuyển mà xét tuyển dựa vào
kết quả kỳ thi THPT Quốc gia của Bộ
GD & ĐT, trên cơ sở hồ sơ đăng kí
xét tuyển của thí sinh.

Các ngành đào tạo cao đẳng: 750
Điều dưỡng C720501

Toán, Hoá học, Sinh học
Toán, Hoá học, Vật lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

260
Hộ sinh C720502 70
Dược C900107 260
Phục hồi chức năng C720503 50
Xét nghiệm y học C720332 110


